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1 Trường THCS Lý Tự Trọng 1038884 822 070 073 18.212.000.000     

2 Trường THCS Lê Hồng phong 1040683 822 070 073 17.210.000.000     

3 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng 1061703 822 070 073 10.865.000.000     

4 Trường THCS Trương Hán Siêu 1038883 822 070 073 13.572.000.000     

5 Trường THCS  Ninh Thành 1037158 822 070 073 8.367.000.000       

6 Trường THCS Quang Trung 1040684 822 070 073 7.318.000.000       

7 Trường THCS Ninh Nhất 1045869 822 070 073 4.710.000.000       

8 Trường THCS Ninh Tiến 1045654 822 070 073 4.745.000.000       

9 Trường THCS Ninh Bình - Bạc Liêu 1065443 822 070 073 8.147.000.000       

10  Trường THCS Ninh Khang 1050016 822 070 073 6.163.800.000       

11  Trường THCS Ninh Mỹ 1058089 822 070 073 6.134.500.000       

12  Trường THCS Ninh Xuân 1066188 822 070 073 5.663.000.000       

13  Trường THCS Đinh Tiên Hoàng 1065434 822 070 073 8.557.400.000       

14 Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng 1093851 822 070 072 14.508.000.000     

15 Trường tiểu học Lý Tự Trọng 1093564 822 070 072 16.648.000.000     

16 Trường tiểu học Tân Thành 1093854 822 070 072 11.879.000.000     

17 Trường tiểu học Đông Thành 1093912 822 070 072 13.314.000.000     

18 Trường tiểu học Thanh Bình 1093913 822 070 072 15.930.000.000     

19 Trường tiểu học Ninh Khánh 1093924 822 070 072 11.297.000.000     

20 Trường tiểu học Quang Trung 1093905 822 070 072 8.992.000.000       

21 Trường tiểu học Nam Thành 1093907 822 070 072 10.411.000.000     

22 Trường tiểu học Ninh Tiến 1093923 822 070 072 6.423.000.000       

23 Trường tiểu học Ninh Nhất 1093922 822 070 072 5.039.000.000       

24 Trường tiểu học Lê Hồng phong 1093569 822 070 072 10.405.000.000     

25  Trường TH Ninh Khang 1094311 822 070 072 7.450.100.000       

26  Trường TH Ninh Mỹ 1094312 822 070 072 7.323.900.000       

27  Trường TH Ninh Xuân 1094314 822 070 072 5.791.400.000       

28  Trường TH Thiên Tôn 1094327 822 070 072 6.638.400.000       

29 Trường mầm non Nam Thành 1061760 822 070 071 9.370.000.000       
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30 Trường mầm non Thúy Sơn 1037160 822 070 071 7.813.000.000       

31 Trường mầm non Bích Đào 1122920 822 070 071 7.375.000.000       

32  Trường mầm non Hoa Mai 1122919 822 070 071 6.462.000.000       

33 Trường mầm non Vân Giang 1122922 822 070 071 5.700.000.000       

34 Trường mầm non Thanh Bình 1122921 822 070 071 5.846.000.000       

35  Trường mầm non Đông Thành 1122928 822 070 071 9.506.000.000       

36  Trường mầm non Tân Thành 1122924 822 070 071 5.079.000.000       

37 Trường mầm non Nam Bình 1122923 822 070 071 5.388.000.000       

38  Trường mầm non Ninh Khánh 1122929 822 070 071 8.701.000.000       

39 Trường mầm non Ninh Tiến 1122925 822 070 071 7.142.000.000       

40 Trường mầm non Ninh Nhất 1122927 822 070 071 7.041.000.000       

41  Trường MN Ninh Khang 1118710 822 070 071 7.015.300.000       

42  Trường MN Ninh Mỹ 1118714 822 070 071 6.664.100.000       

43  Trường MN Ninh Xuân 1118715 822 070 071 4.600.400.000       

44  Trường MN Thiên Tôn 1118708 822 070 071 5.551.100.000       

TỔNG CỘNG 380.968.400.000   
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